
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Chương: 426

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 5,679,000       94,000          1,425,000      150,000       -               3,990,000     -              20,000          -               

1.1 Lệ phí 350,000          50,000         300,000       

Lệ phí cấp pháp khai thác khoáng sản 50,000            50,000          

Lệ phí cấp GCN quyền sd đất, quyền sở hữu 

nhà và tài sản gắn liền với đất 300,000          300,000        

1.2 Phí 5,329,000       44,000         1,425,000     150,000      -              3,690,000    -             20,000         -              

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 14,000            14,000          

Phí BVMT đối với nước thải (nước thải CN) 800,000          800,000         

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền dụng đất 3,230,000       150,000       3,080,000     

Phí TĐ đề án KT và SD nước mặt 8,000              8,000            

Phí TĐ đề án xả thải vào nguồn nước, CT thủy 

lợi 8,000              8,000            

Phí TĐ đề án. BC thăm dò đánh giá trữ lượng, 

khai thác, SD nước dưới đất 4,000              4,000            

Phí TĐ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
10,000            10,000          

Phí TĐ báo cáo ĐTM 600,000          600,000         

Phí TĐ phương án CTPH môi trường 25,000            25,000           

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 30,000            10,000          20,000          

Phí giao dịch bảo đảm 600,000          600,000        

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 2,923,000       34,000          573,000         90,000         2,214,000     12,000          

CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
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2.1 Chi quản lý hành chính (L340-K341) 697,000          34,000         573,000        90,000        

KP thực hiện chế độ tự chủ 697,000          34,000          573,000         90,000         

KP không thực hiện chế độ tự chủ

2.2 Chi sự nghiệp tài nguyên (L280-K332) 2,226,000       2,214,000    12,000         

KP thực hiện chế độ tự chủ 2,226,000       2,214,000     12,000          

KP không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 2,756,000       60,000          852,000         60,000         1,776,000     8,000            

II Dự toán chi năm 2021 80,325,000     7,917,200     52,618,600    1,588,600    1,733,600    9,962,600     1,413,000   2,591,800     2,499,600    

A Chi từ nguồn CCTL của đơn vị 3,189,000       13,000          230,000         36,000         100,000       2,783,000     -              17,000          10,000         

1 Chi quản lý hành chính (L340-K341) 279,000          13,000         230,000        36,000        -              -               -             -               -              

KP thực hiện chế độ tự chủ 279,000          13,000          230,000         36,000         

2 Chi SN Tài nguyên (L280-K332) 2,810,000       -              -                -              -              2,783,000    -             17,000         10,000        

KP thực hiện chế độ tự chủ 2,810,000       2,783,000     17,000          10,000         

3 Chi SN môi trường (L250-K251) 100,000          -              -                -              100,000      -               -             -               -              

KP thực hiện chế độ tự chủ 100,000          100,000       

B Chi từ nguồn NSNN cấp 77,136,000     7,904,200     52,388,600    1,552,600    1,633,600    7,179,600     1,413,000   2,574,800     2,489,600    

1 Chi quản lý hành chính (L340-K341) 7,761,000       5,559,800     1,154,600      1,046,600    -               -                -              -               -               

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7,761,000       5,559,800     1,154,600      1,046,600    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi SN Tài nguyên (L280-K332) 16,026,000     2,183,000     -                 506,000       -               7,179,600     1,413,000   2,254,800     2,489,600    

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2,648,000       1,043,000     814,000        791,000       

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 13,378,000     2,183,000     506,000       6,136,600     1,413,000   1,440,800     1,698,600    

3 Chi SN môi trường 53,349,000     161,400        51,234,000    -               1,633,600    -                -              320,000        -               

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (L250-K251) 1,056,000       1,056,000    

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 52,293,000     161,400        51,234,000    -               577,600       -                -              320,000        -               

Loại 250 - Khoản 251 2,293,000       161,400        1,234,000      577,600       320,000        
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Loại 250 - Khoản 261 50,000,000     50,000,000    


